THÔNG TIN CHỈNH LIỀU THUỐC LEVOFLOXACIN 
CHO ĐỐI TƯỢNG BỆNH NHÂN ĐẶC BIỆT

I. Chỉ định, chống chỉ định
1. Chỉ định và liều dùng (bệnh nhân chức năng thận bình thường)
Nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm với Levofloxacin
	STT
	Chỉ định
	Liều dùng mỗi ngày
( Clcr > 50ml/ph)
	Thời gian điều trị

	1
	Viêm xoang cấp
	500mg/lần/24h
	 10-14 ngày

	2
	Đợt cấp của viêm phế quản mạn
	500mg/lần/24h
	 7 ngày

	3
	Viêm phổi cộng đồng và bệnh viện
	500mg/lần, 1- 2 lần/24h
	 7-14 ngày

	4
	Nhiễm trùng da và tổ chức dưới da: 
Có biến chứng 
Không biến chứng
	750mg/lần/24h
500mg/lần/24h
	 7-14 ngày
 7-14 ngày

	5
	Nhiễm khuẩn đường tiết niệu:
Có biến chứng, viêm thận-bể thận cấp
Không biến chứng
	250mg/lần/24h 
250mg/lần/24h
	 10 ngày
 3 ngày

	6
	Viêm tuyến tiền liệt
	500mg/lần/24h
	 28 ngày

	7
	Viêm mào tinh hoàn.
	500mg/lần/24h
	 10 ngày

	8
	Viêm vùng chậu cấp tính 
(không phải lựa chọn ưu tiên)
	500mg/lần/24h
	 14 ngày


          Clcr: độ thanh thải creatinin (ml/ph)
Cách dùng: Uống hoặc Truyền tĩnh mạch chậm
Thời gian truyền: 50ml (5mg/ml) ít nhất 30 phút, 

                            100ml (5mg/ml) ít nhất 60 phút
2. Chống chỉ định: 

· Tiền sử quá mẫn với levofloxacin, các quinolon khác

· Đã từng bị động kinh
· Tiền sử bệnh gân cơ do một quinolon

· Trẻ em dưới 18 tuôi
II. Chỉnh liều cho đối tượng đặc biệt
1. Liều cho bệnh nhân suy gan: Không cần hiệu chỉnh liều
2. Liều cho bệnh nhân suy thận: Chỉnh liều theo độ thanh thải Creatinin Clcr (ml/ph)
	Phác đồ liều dùng
	Liều 
đầu tiên
	Liều kế tiếp
Chỉnh theo độ thanh thải creatinin (Clcr: ml/phút)

	
	
	20 - 49
	< 20
	HEMO/CAPD

	750 mg - 1000 mg/24h
	750 mg
	750 mg/48h hoặc 500mg/24h
	500 mg/48h hoặc 250mg/24h
	500 mg/48h hoặc 125 mg/24h

	500 mg/24h
	500 mg
	250 mg/24h
	250 mg/48h 
hoặc 125 mg/24h
	250 mg/48h 
hoặc 125 mg/24h

	250 mg/24h
	250 mg
	250 mg/24h
	250 mg/48h
	250 mg/48h


HEMO/CAPD: Thẩm tách máu/Thẩm phân phúc mạc liên tục
Công thức tính độ thanh thải creatinin Clcr (ml/ph):
	Clcr (nam)  =
	Thể trọng (kg) x (140 – tuổi theo năm) x 88.4

	
	72 x creatinin huyết thanh (µmol/l)


                          Clcr (nữ)    =  Clcr (nam) x 0.85
3. Trẻ em: Chống chỉ định trẻ em < 18 tuổi
4. Phụ nữ có thai: Chống chỉ định
5. Thời kỳ cho con bú: Không cho con bú khi dùng levofloxacin
Tài liệu tham khảo: Dược thư Quốc Gia Việt Nam 2009,  HDSD thuốc Tavanic.
	


